
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201071 Keoxayavong Khanxay DCT13A Học lại
2 13D480201074 Mai Thị Nử DCT13A Học lại
3 13D480201078 Võ Văn Phương DCT13A Học lại
4 13D480201081 Xayyaheuang Saengthavee DCT13A Học lại
5 13D480201084 Souvongkhamchanh Soulivanh DCT13A Học lại
6 13D480201097 Thanabouasy Vannasone DCT13A
7 12D480201054 Thammavong Chanthy DCT13B Học lại
8 12D480201056 Champakhao Kayamphone DCT13B Học lại
9 12D480201062 Hartsakhone Vongvichith DCT13B Học lại

10 13D140210008 Nguyễn Văn Cường DST13 Học lại
11 13D140210039 Sisongkham Sila DST13 Học lại
12 13D140210045 Nguyễn Thị Phương Thùy DST13 Học lại
13 13D140210046 Nguyễn Thị Thu Thủy DST13 Học lại
14 13D140210055 Phạm Ngọc Vũ DST13 Học lại
15 13D140211035 Nguyễn Thị Quỳnh Sương DSV13 Học lại
16 13D140211036 Nguyễn Thanh Tài DSV13
17 10D1081042 Nguyễn Văn Nam DCK10B Học lại
18 13D510201006 Lê Trung Đạt DCK13A Học lại
19 13D510201021 Đào Thanh Ngọc DCK13A Học lại
20 13D510201025 Thái Đình Quyền DCK13A Học lại
21 13D510201040 Trương Quốc Vũ DCK13A Học lại
22 13D510201042 Nguyễn Duy Vương DCK13A Học lại
23 13D510201056 Nguyễn Thành Lượng DCK13B
24 13D510201080 Nguyễn Phi Tú DCK13B Học lại
25 13D510201078 Nguyễn Thanh Tuấn DCK13B Học lại
26 13D220201029 Trần Thị Bích Phượng DTA13A Học lại
27 13D220201040 Hồ Thị Tuyết DTA13A Học lại
28 13D140217031 Nguyễn Thị Kiều Oanh DSN13A Học lại
29 13D140217033 Nguyễn Tấn Phát DSN13A Học lại
30 13D140217081 Nguyễn Thị Thu Nhân DSN13B Học lại
31 13D140217083 Đinh Thị Oanh DSN13B Học lại
32 13D140217085 Đinh Thị Phiêu DSN13B Học lại
33 13D140217087 Võ Thị Phương Thảo DSN13B
34 13D140217096 Ngô Thị Tư DSN13B Học lại
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